
Số 2 - Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: (0251) 942641, Fax: (0251) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn 

Kính gửi: 

- Giám đốc các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Công ty Cổ phần Dược liệu Trung Ương 2. 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ Y tế quy 

định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-QLD ngày 20 tháng 03 năm 2023 của Cục Quản lý 

Dược về việc ban hành danh mục 29 vắc xin, sinh phẩm, gia hạn giấy đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam – Đợt 46. 

Sau khi xem xét Văn bản số 2557/DL2-TBV ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần 

Dược liệu Trung Ương 2 về việc thay đổi số đăng ký thuốc Infanrix Hexa, Giám đốc Sở 

Y tế Đồng Nai thông báo: 

1. Điều chỉnh số đăng ký thuốc trúng thầu Gói thầu số 06: Vắc xin tiêm ngừa dịch 

vụ được Sở Y tế Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 1577/QĐ-SYT ngày 16/12/2022, 

cụ thể như sau: 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

Số:            /SYT-BMT 
V/v điều chỉnh thông tin 

thuốc trúng thầu cung ứng cho 

các cơ sở y tế năm 2023 - 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày         tháng         năm 2024 

Thông tin thuốc trúng thầu Thông tin được điều chỉnh 

STT 

STT 

trong 

HSMT 

Nhóm 

thuốc 
Tên thuốc 

Tên hoạt chất, nồng độ, 

hàm lượng 

  Số đăng ký 

(Trước khi 

thay đổi) 

Số đăng ký 

(Sau khi thay 

đổi) 

1 34 5 
Infanrix 

Hexa 

Vắc xin kết hợp bạch 

hầu, ho gà vô bào, uốn 

ván, viêm gan B, bại liệt 

bất hoạt, HiB.  Biến độc 

tố bạch hầu ≥ 30 IU; 

Biến độc tố uốn ván ≥ 

40 IU; Các kháng 

nguyên Bordetella 

pertussis gồm giải độc tố 

ho gà (PT) 25mcg và 

ngưng kết tố hồng cầu 

dạng sợi (FHA) 25mcg 

và Pertactin (PRN) 

8mcg; Kháng nguyên bề 

mặt virus viêm gan B 

(HBV) 10mcg; Virus bại 

liệt týp 1 bất hoạt (chủng 

Mahoney) 40 DU; Virus 

bại liệt týp 2 bất hoạt 

(chủng MEF-1) 8 DU; 

Virus bại liệt týp 3 bất 

hoạt (chủng Saukett) 32 

DU; Polysaccharide của 

QLVX-989-17 
300310036823  

(QLVX-989-17) 



2 

 

Ngoài nội dung được thay đổi nêu trên, tất cả các nội dung khác giữ nguyên như hồ 

sơ dự thầu. 

2. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và Công ty căn cứ nội dung trên để thực hiện việc 

thanh quyết toán BHYT đúng quy định./.       

 

Nơi nhận:                              
- Như trên (thực hiện);  

- BGĐSYT (để biết); 

- BHXH tỉnh (để phối hợp chỉ đạo); 

- Website SYT ĐN (đăng tải);                                                                           

- Lưu: VT, BMT.                                                                                   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
 

 

Thông tin thuốc trúng thầu Thông tin được điều chỉnh 

STT 

STT 

trong 

HSMT 

Nhóm 

thuốc 
Tên thuốc 

Tên hoạt chất, nồng độ, 

hàm lượng 

  Số đăng ký 

(Trước khi 

thay đổi) 

Số đăng ký 

(Sau khi thay 

đổi) 

Haemophilus influenza 

týp b 10mcg cộng hợp 

với 25mcg giải độc tố 

uốn ván như protein chất 

mang (PRP-TT) 
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